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1 . Danh sách sinh viên thuộc diện Không tương tác 

Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

1 18020658 Lê Đình Huy 11/09/1999 Nam K63AE 5,166,000 

2 18021041 Hoàng Kim Quang 12/11/2000 Nam K63E 0 

3 18021300 Phạm Huyền Trang 17/04/2000 Nữ K63H1 0 

4 18020750 Nguyễn Ngọc Lan 23/04/2000 Nữ K63N 0 

5 19021197 Nguyễn Văn Trường 28/12/2001 Nam K64AE 4,725,000 

6 19020022 Cao Phan Thái 09/10/2001 Nam K64CB 5,985,000 

7 19020221 Nguyễn Lương Bằng 16/08/2001 Nam K64CB 0 

8 19020401 Nguyễn Hữu Hồng Quân 28/01/2001 Nam K64CB 0 

9 19020207 Phạm Tuấn Anh 29/04/2001 Nam K64CC 2,205,000 

10 19021452 Phạm Minh Hiếu 14/09/2001 Nam K64ĐACLC2 0 

11 19020496 Lưu Việt Anh 05/12/2000 Nam K64K2 0 

12 19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 Nam K64XD 0 

13 20020547 Hà Văn Mạnh 14/08/2002 Nam K65AG 718,200 

14 20020021 Dương Bảo Long 08/08/2002 Nam K65CACLC2 17,500,000 

15 20020019 Lê Mạnh Khương 26/11/2002 Nam K65CCLC 3,024,000 

16 20021501 Phạm Công Danh 20/05/2002 Nam K65ĐACLC1 19,900,000 

17 21020516 Phạm Đức Hiếu 26/05/2003 Nam K66CACLC2 17,500,000 

18 21020022 Đinh Đức Mạnh 09/02/2003 Nam K66CD 0 

19 21020739 Lê Quang Huy 04/11/2003 Nam K66CD 0 

20 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 23/07/2003 Nam K66XD1 0 

21 21021248 Phạm Quốc Tuân 16/04/2003 Nam K66XD1 5,355,000 
 

2. Danh sách sinh viên thuộc diện Nhắc nhở 

Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

1 18020191 Lê Xuân Bách 01/09/1999 Nam K63H2 0 

2 18020797 Nguyễn Đình Long 30/06/2000 Nam K63H2 5,355,000 

3 18021043 Trần Đăng Quang 28/08/2000 Nam K63K2 0 

4 18020052 Nguyễn Đức Thành 25/05/2000 Nam K63R 0 

5 18020682 Nguyễn Duy Khánh 22/05/2000 Nam K63XD 0 

6 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn 02/10/2000 Nam K63XD 0 

7 19021142 Nguyễn Quang Anh 11/12/2001 Nam K64AE 0 

8 19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2001 Nam K64AE 0 

9 19021173 Nguyễn Trọng Minh 15/03/2001 Nam K64AE 0 



Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

10 19021634 Phan Duy Tuân 23/06/2001 Nam K64AT 0 

11 19020034 Trần Minh Hoàng 19/05/2001 Nam K64CACLC1 0 

12 19021338 Hà Phương Nam 14/08/2001 Nam K64CACLC3 0 

13 19021244 Lê Tuấn Dũng 19/11/2001 Nam K64CACLC4 0 

14 19020087 Nguyễn Quốc Trung 19/11/2001 Nam K64CD 0 

15 19021460 Nguyễn Việt Hoàng 13/10/2001 Nam K64ĐACLC2 0 

16 19021538 Ngô Quốc Việt 01/08/2001 Nam K64ĐACLC2 0 

17 19020761 Phan Nguyễn Thành 01/08/2001 Nam K64E 0 

18 19020174 Lê Văn Sơn 19/05/2000 Nam K64J 0 

19 19020529 Nguyễn Ngọc Đức 03/12/2001 Nam K64K1 0 

20 19020586 Nguyễn Tiến Nghĩa 05/01/2001 Nam K64K1 0 

21 19020089 Nguyễn Minh Tiến 17/08/2001 Nam K64K2 5,985,000 

22 19021038 Lương Văn Hạnh 18/09/2001 Nam K64MCLC2 0 

23 19021107 Mai Ngọc Sơn 13/10/2001 Nam K64MCLC2 0 

24 19020170 Vi Anh Tuấn 28/03/2000 Nam K64N 0 

25 19020313 Trần Văn Hùng 04/03/2001 Nam K64N 0 

26 19020360 Phạm Đức Mạnh 14/05/2001 Nam K64N 0 

27 19020099 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2001 Nam K64TCLC 0 

28 19021291 Dương Việt Hùng 10/06/2001 Nam K64TCLC 0 

29 19020712 Bùi Đức Huy 20/01/2001 Nam K64V 0 

30 19020713 Trần Xuân Lâm 01/07/2001 Nam K64V 0 

31 19020896 Lê Đàm Hồng Đức 27/04/2001 Nam K64XD 0 

32 19020902 Văn Ngọc Đức 20/10/2000 Nam K64XD 0 

33 19020906 Ngô Đình Dương 28/06/2001 Nam K64XD 0 

34 19020918 Đỗ Hoàng Hiệp 18/11/2001 Nam K64XD 0 

35 19020964 Đoàn Dương Phúc 25/12/2001 Nam K64XD 0 

36 19020989 Vũ Xuân Trường 26/01/2001 Nam K64XD 0 

37 19020996 Đỗ Thành Vinh 13/08/2001 Nam K64XD 0 

38 20021225 Phạm Khả Chiến 29/04/2002 Nam K65AE 0 

39 20021226 Nguyễn Đức Duy 26/06/2002 Nam K65AE 0 

40 20021250 Diệp Sơn Nam 18/10/2002 Nam K65AE 0 

41 20021266 Nguyễn Mai Thanh 16/07/2002 Nữ K65AE 4,410,000 

42 20020253 Lê Anh Đức 12/09/2002 Nam K65AG 0 

43 20020294 Tống Đăng Huy 18/09/2002 Nam K65CACLC1 1,600,000 

44 20020017 Phạm Xuân Huy 06/12/2002 Nam K65CB 0 

45 20021499 Nguyễn Việt Cường 25/07/2002 Nam K65ĐACLC1 0 

46 20021552 Trịnh Công Mạnh 09/01/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

47 20021559 Đoàn Tuấn Nghĩa 14/06/2002 Nam K65ĐACLC2 0 

48 20020345 Vi Văn Cường 14/05/2001 Nam K65K 0 

49 20020642 Hồ Văn Đa 01/02/2002 Nam K65K 0 



Số TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Nợ HP 

50 20020668 Lê Huy Hoàng 09/04/1998 Nam K65K 0 

51 20020676 Đào Đăng Khoa 09/02/2002 Nam K65K 0 

52 20020325 Phan Anh Quân 30/04/2002 Nam K65NCLC 0 

53 20020650 Nguyễn Đình Đức 24/12/2002 Nam K65R 0 

54 20021369 Trần Quang Huy 09/01/2002 Nam K65TCLC 0 

55 20021403 Lê Thị Mỹ Ngọc 13/12/2002 Nữ K65TCLC 0 

56 20020954 Phạm Trường An 24/12/2002 Nam K65XD1 0 

57 20020972 Nguyễn Văn Dũng 12/03/2002 Nam K65XD1 0 

58 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 09/05/2002 Nam K65XD1 5,355,000 

59 20021014 Phạm Văn Long 21/08/2002 Nam K65XD1 0 

60 20021030 Nguyễn Trọng Phú 11/04/2002 Nam K65XD1 0 

61 20020093 Nguyễn Văn Tiến 21/08/2002 Nam K65XD2 8,190,000 

62 20020985 Dương Ngọc Giang 06/11/2002 Nam K65XD2 0 

63 21021406 Nguyễn Phúc Dương 28/04/2003 Nam K66AE 0 

64 21020808 Nguyễn Phạm Dũng 02/05/2003 Nam K66AG 0 

65 21020810 Nguyễn Đức Duy 18/04/2003 Nam K66AG 0 

66 21020816 Bùi Trần Duy Đông 01/09/2003 Nam K66AG 0 

67 21020817 Nguyễn Vũ Phương Đông 24/12/2003 Nam K66AG 0 

68 21020818 Trần Bá Đức 14/12/2003 Nam K66AG 0 

69 21020820 Trần Trung Hiếu 14/01/2003 Nam K66AG 0 

70 21020849 Bùi Gia Tân 16/01/2001 Nam K66AG 0 

71 21020851 Phạm Đức Thành 26/09/2003 Nam K66AG 0 

72 21020857 Đỗ Việt Trung 16/07/2003 Nam K66AG 0 

73 21020860 Nguyễn Quang Tùng 23/02/2003 Nam K66AG 0 

74 21020867 Chu Đức Long 31/07/2003 Nam K66AT 4,095,000 

75 21021682 BEA GIRYUN 17/10/2000 Nam K66CACLC1 0 

76 21020536 Đoàn Xuân Bách 27/03/2003 Nam K66CB 0 

77 21020695 Nguyễn Đình Lâm 19/02/2003 Nam K66ĐACLC1 0 

78 21021266 Phạm Hoàng Anh 23/12/2003 Nam K66MCLC1 0 

79 21021331 Phạm Gia Kiên 18/11/2003 Nam K66MCLC3 0 

80 21021495 Trịnh Khải Hoàn 28/08/2003 Nam K66NCLC 0 

81 21020740 Trương Hoàng Tùng 15/12/1996 Nam K66TCLC 0 

82 21021186 Phan Huy Hoàng 06/04/2003 Nam K66XD1 0 

Danh sách bao gồm 103 sinh viên./. 

 
 
 


